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NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 
眊渰卡 弋加捖圬刊伋堲矧喨眊屹祌哎觡 堲傂 惵捖 亙乃幻墋邟眊 四捖代 

渢扣 

屹浻 眊卡丫凹 伉雯出 四捖代 渢扣 唒惵吐丁包湤全傂 渢扣 

屹浻 眊卡丫北矺好 四捖代 渢扣 屹浻 眊卡丫凹 矢如凹 叻愍弨神 

四捖代 渢扣  

屹浻 眊卡丫凹矢如凹 屹挕 四捖代 渢扣  

悜痧扒仗乙傂 渢扣  

唒蚚亙扣扒傂 四捖代 渢扣 

圩湑惵捖他傂 渢扣  

屹浻 眊卡丫凹 左亙 四捖代 渢扣  

唒元凹悜痧 元郜乙傂 眊卡丫凹 四捖代 渢扣 

悜痧祌耵傂 渢扣  

屹浻 亙僛四捖代 渢扣 

*)TADYATHĀ: CATUR-AŚITĪ-YOJANA  ŚATA  SAHASRANĀṂ_ JAYA  
VARA  MAKUṬA  ALUṂKṚTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  

SARVA  TATHĀGATA-MŪRTITĀ  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
AVALOKITEŚVARĀYA  SVĀHĀ  
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SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA  DHĀRAṆĪ   SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  DHARMA-SKANDHA  DHĀRAṆĪ  

SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  SAPTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
PADMA-PĀṆI  KĀYA  SVĀHĀ  
AṢṬA-MAHĀ-PĀYA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
ŚUDDHA  AVARAṆĀYA  SVĀHĀ  
SARVA  TATHĀGATA-NĀMA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
AJITA-PADMA  JINI-KĀYA  TATHĀGATA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
PADMA  HASTĀYA  SVĀHĀ 
SARVA  MANTRA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
Khi ấy Quán Tự Tại Bồ Tát nói Đà La Ni này xong, lại bạch Phật rằng: “Thế 

Tôn! Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni này. Nếu có kẻ trai lành, người nữ 
thiện thọ trì, đọc tụng, suy tư, ghi nhớ và vì người khác mà nói thì hết thảy năm 
nghiệp Vô Gián (Pañca-avīci-karma) của người đó đều được tiêu diệt. Sau khi chết 
được tái sinh làm vị vua của cõi Trời, thọ 84 ngàn câu đê kiếp số. Sau cùng được địa vị 
Chuyển Luân Vương, thọ 60 trung kiếp. Trải qua kiếp đó xong, người ấy sẽ được thành 
Phật tên là LIÊN HOA TẠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
(Padma-garbha- Tathāgata-arhate-samyaksaṃbuddhāya)” 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
*)TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
CATUR-AŚITĪ-YOJANA  ŚATA  SAHASRANĀṂ_ JAYA  VARA  MAKUṬA  

ALUṂKṚTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành tám mươi tư do tuần trăm ngàn 
Thù Thắng Tuyệt Hảo Tối Thượng Trang Nghiêm Đà La Ni  

SARVA  TATHĀGATA-MŪRTITĀ  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 
Đà La Ni do tất cả Như Lai hiển hiện 

AVALOKITEŚVARĀYA  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành hàng Quán Tự Tại  
SARVA  TATHĀGATA-UṢṆĪṢA  DHĀRAṆĪ   SVĀHĀ: thành tựu tốt lành 

Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Đà La Ni  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  DHARMA-SKANDHA  DHĀRAṆĪ  

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Pháp Uẩn Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói  
SARVA  TATHĀGATA  BHĀṢITA  SAPTA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu 

tốt lành bảy Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói 
PADMA-PĀṆI  KĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành Thân của Kim Cương Thủ 
AṢṬA-MAHĀPĀYA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành tám Đại Viễn 

Ly Đà La Ni   
ŚUDDHĀVARAṆĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành nhóm bảo hộ thanh tịnh 
SARVA  TATHĀGATA-NĀMA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: thành tựu tốt lành Nhất 

Thiết Như Lai Danh Đà La Ni  
AJITA-PADMA  JINI-KĀYA  TATHĀGATA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu 

tốt lành Vô Năng Thắng Liên Hoa Tối Thắng Thân Như Lai Đà La Ni 
PADMA  HASTĀYA  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành hàng Liên Hoa Thủ 
SARVA  MANTRA  DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành tất cả Chú Đà La 

Ni 
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